
Đại Học SPKT TP.HCM

Khoa : CNTT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC CÁC MÔN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC : 2018 - 2019

Môn 1: CĐ TN 1 LT iOS DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA K15

Môn 2: CĐ TN 2 C++

Môn 3: CĐ TN 3 Làm việc

Môn 4: CĐ TN 4 Xử lý ảnh

Môn1 Môn 2 Môn 3 Môn 4

1 151102A 15110259 Nguyễn Hữu Nghĩa 135 x x x x

2 141103B 14110159 Nguyễn Thanh Nhật Quang 140 x x x x

3 151102B 15110286 Mai Quốc Như Nhật Phụng 126 x x x x

4 141103A 14110006 Phan Thanh Bằng 128 x x x

5 1511026A 15110160 Nguyễn Lê Đức Bảo 122 x x x x

6 151103B 15110214 Ngô Văn Huy 130 x x x x

7 151103A 15110300 Nguyễn Thanh Sơn 133 x x x x

8 151103B 15110281 Trần Lê Gia Hồng Phúc 125 x x x x

9 151101B 15110230 Nguyễn Quang Khải 119 x x x x

10 151103B 15110285 Lê Văn Phụng 123 x x x x

11 151102B 15110255 Lưu Phước Phương Nam 139 x x x x

12 151103A 15110330 Đinh Phúc Tiến 145 x

13 151101A 15110389 Long Thị Phương 136 x x x x

14 151101A 15110191 Trần Mạnh Đô 132 x x x x
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15 151103B 15110203 Hoàng Minh Hiếu 127 x x x x

16 151101C 15110231 Hoàng Văn Khánh 115 x x x x

17 151102A 15110266 Cao Xuân Nhẫn 132 x x x x

18 151103A 15110309 Lê Phước Thanh 120 x x x x

19 151103A 15110356 Mai Thanh Tuấn 121 x x x x

20 172ND10 172ND10015 Bùi Anh Tuấn 77 x Văn bằng 2

21 151102A 15110348 Phạm Quang Trung 124 x x x x

22 1511001A 15110294 Đỗ Hoàng Quân 124 x x x x

23 151101 15110312 Tạ Tích Thành 112 x x x x

24 151103B 15110302 Võ Nguyễn Hoàng Sơn 136 x x x x

25 151101B 15110223 Trịnh Thế Hùng 117 x x x x

26 151103A 15110216 Nguyễn Khánh Huy 124 x x x x

27 151101C 15110292 Phùng Đức Quang 132 x x x x

28 141101A 14110012 Nguyễn Minh Châu 121 x x x x
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29 121102A 12110031 Bùi Văn Dương 137 x

30 141101B 14110134 Nguyễn Đức Ngưu 142 x x

31 151101B 15110246 Bùi Thế Lượng 117 x x x x

32 151101C 15110264 Lê Anh Nhân 124 x x x x

33 141103B 14110137 Nguyễn Quang Nhật 117 x x x x

34 121101B 12110073 Trần Vũ Nhật Huy 121 x x x x

35 151103B 15110272 Nguyễn Ngọc Phan 135 x x x x

36 151103A 15110258 Đoàn Đức Nghĩa 119 x x x x

37 15110B 15110220 Huỳnh Phi Hùng 133 x x x x

38 141102B 14110212 Bùi Khắc Trọng 135 x x x x

39 151101D 15110364 Huỳnh Công Viên 123 x x x x

40 141102B 14110121 Trần Nguyễn Hoàng Minh 130 x x

41 159100A 15110385 Ka Huưs Tam Bou 130 x x

42 151101B 15110192 Lê Thiện Đức 123 x x x x
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43 121101 12110055 Lâm Minh Hiếu 141 x

44 121102A 12110188 Lê Như Thỏa 128 x x

45 151103A 15110344 Lê Vĩnh Trung 139 x x x x

46 151103B 15110373 Đào Hoàn Vũ 131 x x x x

47 151103A 15110172 Huỳnh Thế Cương 128 x x x x

48 149100A 14110119 Phạm Lê Minh 162 x x

Những dòng bôi đỏ có số tín chỉ thấp hơn 122


